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I. ĐỌC – HIỂU (6.0 điểm)
 Đọc bài thơ sau:
MIỀN QUÊ
						(Nguyễn Khoa Điềm)[footnoteRef:1] [1:  Nguyễn Khoa Điềm sinh ngày 15 tháng 4 năm 1943, tại thôn Ưu Điềm, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Thơ của Nguyễn Khoa Điềm lấy chất liệu từ văn học Việt Nam và cảm hứng từ quê hương, con người và tình thần chiến đấu của người chiến sĩ Việt Nam yêu nước... Thơ ông hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng của người trí thức về đất nước và con người Việt Nam. Điểm nổi bật của phong cách thơ Nguyễn Khoa Điềm nằm ở cảm hứng hiện thực thời đại, đề tài quen thuộc, cách thể hiện cái tôi đa dạng, lớp từ, hình ảnh cảm xúc sâu sắc và ý nghĩa lịch sử và văn hóa độc đáo.
] 


Lại về mảnh trăng đầu tháng
Mông lung mặt đồng bóng chiều,
Tiếng ếch vùi trong cỏ ấm
Lúa mềm như vai thân yêu

Mùa xuân, là mùa xuân đấy
Thả chim, cỏ nội hương đồng
Đàn trâu bụng tròn qua ngõ
Gõ sừng lên mảnh trăng cong

Có gì xôn xao đằm thắm
Bao nhiêu trông đợi chóng chầy
Đàn em tóc dài mười tám
Thương người ra lính hôm mai

Để rồi bao nhiêu gió thổi
Bên giếng làng, ngoài bến sông
Có tiếng hát như con gái
Cao cao như vầng trăng trong...
(Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012)

Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1: Xác định nhân vật trữ tình trong văn bản:
A. Đàn em              
B. Người lính              
C. Tác giả             
D. Người con gái
Câu 2: Xác định thời gian nghệ thuật trong bài thơ?
A. Sáng sớm
B. Chiều tà
C. Đêm muộn
D. Đứng bóng
Câu 3: Hai câu thơ dưới đây sử dụng biện pháp tu từ nổi bật nào:
Tiếng ếch vùi trong cỏ ấm
                     Lúa mềm như vai thân yêu
A. Hoán dụ, 
B. So sánh
C. Liệt kê
D. Nhân hoá
Câu 4: Đâu là ý đúng nhất khi cảm nhận về bức tranh đồng quê của nhà thơ:
A. Nhộn nhịp, tấp nập, đông vui.
B. Hiu quạnh, ảm đạm, heo hút, mờ nhạt
C. Thanh bình, tươi sáng, nhẹ nhàng, thơ mộng.
D. Mênh mông, bát ngát, bao la.
Câu 5: Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là:
A. Trân trọng những kỉ niệm tuổi thơ gắn với quê hương
B. Nỗi nhớ về những kỉ niệm ấu thơ gắn bó với bạn bè
C. Nỗi nhớ về những kỉ niệm gắn bó với dòng sông quê
D. Ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên và con người nơi miền quê hương yêu dấu
Câu 6: Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của bài thơ:
A.Vận dụng linh hoạt sáng tạo các hình ảnh thiên nhiên để miêu tả bức tranh miền quê 
B. Ngôn ngữ thơ trong sáng, nhẹ nhàng sử dụng linh hoạt các biện pháp nghệ thuật
C. Hình ảnh thơ chân thực, sinh động gắn với đời sống và tâm hồn của con người
D. Ngôn ngữ bác học, mang phong vị cổ điển, sử dụng nhiều điển tích điển cố
Câu 7: Bài thơ đã đem đến bài học ý nghĩa nào:
A. Cần trân trọng những vẻ đẹp bình dị của quê hương vì nó góp phần nuôi dưỡng và bồi đắp tâm hồn con người
B. Cần yêu quý quê hương vì đó là cái nôi nuôi dưỡng con người
C. Cần biết ơn quê hương đã nuôi dưỡng sự sống con người
D. Cần hăng say lao động vì có như thế mới tạo ra thành quả tốt đẹp cho quê hương.

Trả lời các câu hỏi:
Câu 8: Hình ảnh mảnh trăng đầu tháng ở đầu bài thơ gợi cho anh/chị suy nghĩ gì?
Câu 9: Anh/ chị hiểu như thế nào về hai câu thơ sau (trình bày trong một đoạn văn từ 3 - 5 câu)?
            Có tiếng hát như con gái
            Cao cao như vầng trăng trong...
Câu 10: Từ nội dung của bài thơ, anh /chị hãy chia sẻ những việc thế hệ trẻ cần làm để lưu giữ và phát triển vẻ đẹp của quê hương?
II. VIẾT (4.0 điểm)
	 Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về cấu tứ, hình ảnh trong bài thơ “Miền quê” (Nguyễn Khoa Điềm).

…………..Hết……………..
Học sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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MÃ ĐỀ 005
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0.5

	
	2
	B
	0.5

	
	3
	 B
	0.5

	
	4
	C
	0.5

	
	5
	D
	0.5

	
	6
	D
	0.5

	
	7
	A
	0.5

	
	8
	Hình ảnh:  Mảnh trăng đầu tháng gợi lên:
· Sự bắt đầu, sự lặp lại của một hiện tượng thiên nhiên (trăng)
· Sự mới mẻ, sự khởi đầu cho một hành trình mới, một dự định mới
· Dấu hiệu để gợi nhớ, gợi nhắc con người về những giá trị bền vững trong cuộc sống….
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời 1 đến 2  đáp án: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời sai: 0,0 điểm.
	0.5

	
	9
	Hiểu về câu thơ:  Có tiếng hát như con gái
                            Cao cao như vầng trăng trong...
- Tiếng hát được ví như con gái, như vầng trăng trong… Cách so sánh thú vị gợi tả ấn tượng được niềm lạc quan, yêu đời cùng sự mê say của con người trước vẻ đẹp nên thơ của quê hương, trước tâm tình kín đáo mà sâu nặng của lòng người.
- Tiếng hát trẻ trung, trong sáng, vút cao… thể hiện được sức sống tâm hồn, tình yêu
- Tiếng hát cũng chính là tiếng lòng của con người…
Hướng dẫn chấm: Đảm bảo dung lượng và hình thức của một đoạn văn ngắn với các yêu cầu cụ thể sau:
– Học sinh trả lời như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1.0 điểm
– Học sinh trả lời có nội dung phù hợp, diễn đạt tương đối tốt: 0,5 điểm
– Học sinh trả lời có ý  gắn với nội dung câu thơ nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm
– Học sinh trả lời không đúng hoặc không trả lời: 0,0 điểm

	1.0

	
	10
	 Những điều thế hệ trẻ cần làm để lưu giữ và phát triển vẻ đẹp của quê hương: 
Một số gợi ý: 
· - Chăm chỉ học tập, rèn luyện, trau dồi tri thức, hoàn thiện nhân cách để sau này dựng xây quê hương.
· - Sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng
· - Có ý thức gìn giữ truyền thống văn hóa của quê hương…
· - Tham gia gìn giữ, quảng bá và phát triển những nét đẹp của quê hương mình… 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án hoặc ý tương đương: 1.0 điểm
- Học sinh trả lời đúng được 3 ý trong đáp án hoặc tương đương: 0,5 điểm. 
– Học sinh trả lời có ý  gắn với nội dung câu thơ nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm
*Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được.
	1.0

	II
	
	VIẾT: phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về cấu tứ, hình ảnh trong bài thơ “Miền quê” (Nguyễn Khoa Điềm).
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận văn học.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Những nét đặc sắc về cấu tứ, hình ảnh trong bài thơ “Miền quê” (Nguyễn Khoa Điềm).
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HV có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng  thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
* Giới thiệu chung về tác giả, tác phẩm
* Xác định và phân tích, đánh giá chủ đề:
- Xác định chủ đề:
- Cái nhìn mới mẻ của nhà thơ về mùa xuân quê hương với những nét riêng rất đặc trưng. 
- Tình yêu quê hương tha thiết của nhà thơ.
- Phân tích, đánh giá chủ đề: 
  + Quê hương là đề tài quen thuộc trong thơ ca Việt Nam. Mỗi nhà thơ khi viết về đề tài quê hương đều thể hiện rất rõ những cảm xúc, rung động về nơi ấy.
  + Quê hương trong bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm là những ảnh rất đơn sơ, mộc mạc, giản dị mang dấu ấn rất riêng: đó là những gì rất đơn giản, gần gũi, những âm thanh mộc mạc, đời thường.
* Phân tích, đánh giá nghệ thuật:
- Cấu tứ của bài thơ:
+ Tứ thơ được khắc họa qua nối niềm của nhà thơ khi nhớ về quê hương với bao kỉ niệm thân thương, gần gũi. Rất nhiều hình ảnh và âm thanh quen thuộc gợi nhớ làng quê yêu dấu một thời.
. Xác định những hình ảnh nói về quê hương, gần gũi, gắn bó.
. Xác đinh từ ngữ gợi âm thanh giản dị, mộc mạc
+ Với cấu tứ độc đáo, bài thơ gợi ra những kỉ niệm của một thời trai trẻ. Cấu tứ ấy gợi cho người đọc cảm nhận được những cảm xúc, những rung động của nhân vật trữ tình.
- Nghệ thuật xây dựng hình ảnh: 
+ Mở đầu bài thơ là sự xuất hiện của hình ảnh “vầng trăng”, gợi nhớ về bao kỉ niệm thân thương của một thời niên thiếu.
+ Kết thúc bài thơ cũng với hình ảnh “vầng trăng” nhưng nó xuất hiện trong sự so sánh với tiếng hát cất cao của nhười con gái gợi tả ấn tượng về niềm lạc quan, yêu đời cùng sự mê say của con người trước vẻ đẹp nên thơ của quê hương, trước tâm tình kín đáo mà sâu nặng của lòng người.
+ Toàn bộ hệ thống hình ảnh trong bài thơ đều thống nhất tập trung làm nổi bật vẻ đẹp quê hương; đồng thời cũng làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ với tình yêu quê hương tha thiết.
* Đánh giá chung toàn bộ bài thơ.
- Bài thơ gợi lại kỉ niêm về quê hương thân thương, gần gũi, êm đềm và nhiều kỉ niệm gắn bó với tuổi trẻ.
- Cách xây dựng hình ảnh và cấu tứ đã thể hiện rõ nét cảm xúc của nhà thơ.
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2.75 điểm
- Phân tích tương đối đầy đủ: 2.25 – 2.5 điểm
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1.5 – 2.0 điểm
- Phân tích chung chung, không rõ các biểu hiện: 0.5 -1.25 điểm.
- Không phân tích, phân tích sơ sài:0.0-0.25
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo,   văn phong trôi chảy.
	0.5

	TỔNG ĐIỂM
	10.0



